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	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
CỤC QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU

VÀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:          /BC-ĐĐ
	Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2025


BÁO CÁO NHANH

Công tác phòng, chống thiên tai ngày 02/8/2025
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT, THIÊN TAI 

1. Về mưa
- Mưa ngày (19h/01/8-19h/02/8): Các khu vực trên cả nước rải rác có mưa, lượng mưa phổ biến dưới 20mm; riêng Tuyên Quang, Điện Biên cục bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Bắc Quang (Tuyên Quang) 111mm; Tùng Bá 1 (Tuyên Quang) 48mm; Mường Chả (Điện Biên) 77mm; Mường Lay (Điện Biên) 39mm.
- Mưa đêm (19h/02/8-07h/03/8): Các khu vực trên cả nước rải rác có mưa, lượng mưa phổ biến dưới 20mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Pa Vệ Sử 2 (Lai Châu) 43m; Ka Lăng 2 (Lai Châu) 42m; Hua Bum (Lai Châu) 37mm.
- Mưa 3 ngày (19h/30/7-07h/03/8): Khu vực Bắc Bộ có mưa to, phổ biến từ 50-100mm; riêng Điện Biên mưa rất to, một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như: Phì Nhừ 2 (Điện Biên) 266mm; Na Son 1 (Điện Biên) 260mm; Pú Nhi3 222mm; Phình Giàng 2 (Điện Biên) 195mm.
Dự báo:
Chiều tối và đêm 03/8, khu vực Điện Biên, Lai Châu và Sơn La có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.
2. Tin dự báo gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển
Ngày và đêm 03/8, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc biển Đông có gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2,0-3,5m. 
Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.
3. Tin dự báo nắng nóng 

Ngày 03-04/8, khu vực Bắc Bộ (trừ Lai Châu và Điện Biên), từ Thanh Hóa đến Huế và Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; khu vực Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1.
II. THỦY VĂN 

1. Các sông khu vực Bắc Bộ: 

Mực nước lúc 7h00 ngày 03/8 trên sông Hồng tại trạm Hà Nội là 3,04m; trên sông Thái Bình tại Phả Lại 1,12m.

Dự báo: Đến 7h00 ngày 04/8, mực nước Hà Nội ở mức 3,20m; trong 36h tới, mực nước tại trạm Phả Lại cao nhất dự báo là 1,60m, thấp nhất là 1,20m.

Mực nước tại trạm thủy văn Xã Là trên sông Mã (tỉnh Sơn La) lúc 01h00 ngày 03/8/2025 ở mức 280,06m, cao hơn BĐ1 là 0,56m; lũ đã đạt đỉnh lúc 16h/01/8 là 284,95m thấp hơn lũ lịch sử 0,33m (năm 1975). 

2. Các sông khu vực Trung Bộ: 
Mực nước thượng lưu trên các sông biến đổi chậm; tại các trạm ở hạ lưu dao động theo điều tiết của hồ chứa, đập thủy lợi và thủy triều.
3. Các sông Nam Bộ: Mực nước cao nhất ngày 02/8 trên sông Tiền tại Tân Châu là 2,51m, trên sông Hậu tại Châu Đốc là 2,10m. Dự báo đến ngày 06/8, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 2,70m, tại Châu Đốc ở mức 2,45m.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA, ĐÊ ĐIỀU

1. Liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng: 
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl

(m)
	Hhl 
(m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCNTL(m)

(từ 20/7 ÷ 21/8)

	Sơn La
	7h
	02/8
	198,70
	115,89
	4.093
	1.871
	197,3

	
	
	03/8
	199,07
	116,24
	3.163
	2.052
	

	Hòa Bình
	7h
	02/8
	100,49
	11,85
	3.803
	2.333
	101

	
	
	03/8
	100,72
	11,45
	3.162
	2.182
	

	Tuyên Quang
	7h
	02/8
	106,80
	49,60
	595
	429
	105,2

	
	
	03/8
	106,80
	50,51
	541
	707
	

	Thác Bà
	7h
	02/8
	55,99
	22,75
	400
	151
	56

	
	
	03/8
	56,00
	21,92
	325
	0
	


2. Tình hình đê điều

Trong ngày trực ban không ghi nhận thông tin sự cố đê điều mới xảy ra trên các tuyến đê từ cấp III đến cấp đặc biệt.
IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ
- Ngày 01/8/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 125/CĐ-TTg về việc khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Điện Biên và tập trung ứng phó sạt lở, lũ quét tại các tỉnh miền núi và trung du Bắc Bộ.

- Ngày 02/8/2025, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp 250 tỷ từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho các tỉnh Sơn La, Điện Biên và Nghệ An khắc phục hậu quả mưa lũ tại Quyết định số 1653/QĐ-TTg, trong đó hỗ trợ Điện Biên 100 tỷ đồng, Sơn La 50 tỷ đồng, Nghệ An 100 tỷ đồng.

- Ngày 02/8/2025, đoàn công tác do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà làm trưởng đoàn đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiệt hại do mưa lũ tại tỉnh Điện Biên.
- Ngày 03/8/2025, Chính phủ tổ chức 03 đoàn công tác đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiệt hại do mưa lũ tại các địa phương: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại tỉnh Điện Biên; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long tại tỉnh Sơn La; Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc tại tỉnh Nghệ An.
- Ngày 02/8/2025, Bộ Quốc phòng điều động máy bay vận chuyển 02 tấn hàng cứu trợ (gồm: Lương khô, mì tôm, sữa, nước uống) đến các khu vực bị cô lập tại các xã Tìa Dình, Na Son tỉnh Điện Biên.
- Ngày 29/7/2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Công văn số 4782/BNNMT-ĐĐ về việc chủ động ứng phó với gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển gửi các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang.

- Tổ chức UNICEF và công ty cổ phần ACECOOK thông qua Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã hỗ trợ 1.000 thùng mỳ ăn liền, 580 thùng nước uống đóng chai, 166 hộp viên khử khuẩn Aquatabs cho các xã bị thiệt hại do mưa lũ tại tỉnh Điện Biên.


V. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI
Theo báo cáo nhanh của các tỉnh Điện Biên và Sơn La, mưa lớn đêm 31/7, sáng ngày 01/8 gây lũ, lũ quét, sạt lở đất làm thiệt hại như sau:
1. Tỉnh Điện Biên

- Về người: 10 người chết (tăng 02 người do tìm thấy thi thể 02 người mất tích so với báo cáo ngày 01/8/2025).
- Về nhà: 97 nhà bị cuốn trôi, thiệt hại hoàn toàn, hư hỏng (tăng 37 nhà); 196 nhà bị ngập, sạt lở, tăng 25 nhà.
- Về nông nghiệp: 34,17ha lúa thiệt hại; 1,25 ao cáo bị ngập trôi.

- Về trụ sở, giáo dục: 01 trụ sở và 05 điểm trường bị ảnh hưởng, thiệt hại (tăng 02 điểm trường).
- Về thủy lợi: hư hỏng 5,2km kè, bờ và 10 công trình thủy lợi, nước sinh hoạt.
- Về giao thông: 391 điểm sạt lở taluy dương với tổng khối lượng 760.000m3; 65 điểm sạt lở taluy âm nguy cơ mất nền đường; 2.430m đường giao thông; 32 ngầm tràn, cầu cống bị lũ cuốn trôi, hư hỏng; 

- Về điện lưới: toàn bộ hệ thống điện lưới của các xã Tìa Dình, Xa Dung, Na Son, Mường Luân bị mất điện; 46 trạm phát sóng hư hỏng, mất sóng di động.
2. Tỉnh Sơn La

- Về người: 04 người bị thương (xã Mường Lạn).

- Về nhà: 05 nhà bị lũ cuốn trôi, 12 nhà hư hỏng, thiệt hại (tăng 12 nhà).
- Về ngập lụt, chia cắt: 12 bản khó tiếp cận tại 02 xã (10 bản tại xã Mường Lầm do sạt đường, tiếp cận chủ yếu đi bộ; 02 bản tại xã Bó Sinh do sập cầu qua sông).
- Về giao thông: Nhiều tuyến đường liên xã, bản bị ách tắc hư hỏng, nhiều cầu treo bị cuốn trôi.
Các địa phương đã huy động lực lượng để khắc phục hậu quả, tìm kiếm người mất tích, giúp đỡ gia đình người bị thiệt hại, di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn; tiếp tục thống kê, tổng hợp thiệt hại./.
	Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Lãnh đạo Cục;

- Các Cục: Trồng trọt và BVTV, Quản lý và XDCT

Thủy lợi, Thuỷ sản và Kiểm ngư;

- Sở NN&MT các tỉnh/TP (qua Website);

- Lưu: VT.
	KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Văn Tiến



Trưởng ca trực:			Nguyễn Huỳnh Quang


Trực ban 1:			Nguyễn Đức Thắng


Trực ban 2:			Nguyễn Duy Công


		








PAGE  

